
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 3 xã Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TNK

0110374946

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng, súng đạn, tiền, kim khí)

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn sơn và véc ni - Bán buôn gỗ cây và gỗ chế 
biến

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su;Bán buôn bao bì từ plastic; Bán buôn 
thùng bìa cotton, hộp xốp; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày 
dép; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp)
-Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4669(Chính)

7. Khai thác gỗ 0220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TNK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNK TRADE AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983186491
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

7110

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ bao bì từ plastic; Bán lẻ thùng bì cotton, hộp 
xốp.

4719

12. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ 
ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410

14. Sản xuất than cốc 1910

15. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

16. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

18. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

19. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

21. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

22. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

25. Đúc sắt, thép 2431

26. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

27. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất khuôn đúc kim loại

2512

28. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

29. Sản xuất vũ khí và đạn dược 2520

30. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

31. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

32. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

33. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

34. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG THỊ 
THU  

Việt 
Nam

Thôn 8, Xã Phụng 
Thượng, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001194048429 

2TRẦN 
TRUNG 
NHÂN   

Việt 
Nam

Tiểu Khu 3, Thị Trấn 
Hà Trung, Huyện Hà 
Trung, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 038091024149

35. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

36. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác 5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

42. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khuôn đúc nhựa, cao su Sản xuất thùng bìa 
cotton, hộp xốp

3290

43. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091024149
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tiểu Khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tiểu Khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG NHÂN   Nam

11/01/1991 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/06/2023 đến ngày 03/07/2023


